
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN/GÓI THẦU: 

Theo Quyết định số 142/QĐ-PTC4 ngày 16/01/2026 của Công ty Truyền 

tải điện 4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư thiết bị 

các công trình sửa chữa lớn năm 2026 (Lần 4), các thông tin chính về gói thầu 

như sau: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp cánh tản nhiệt máy biến áp các 

loại. 

- Giá dự toán gói thầu: 3.309.344.500 đồng (bao gồm 10% thuế VAT). 

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày. 

   B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT: 

     Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan 

STT Danh mục vật tư thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng  
Ghi chú 

1 

Bộ cánh tản nhiệt phù hợp với MBA 

220kV-250MVA hiệu Đông Anh hiện 

hữu 

Bộ 12 
Trạm biến áp 

220kV Vũng Tàu 

2 
Thay thế cánh tản nhiệt (12 cánh tản 

nhiệt) 
Trọn gói 1 

Trạm biến áp 

220kV Vũng Tàu 

3 Dầu cách điện  Lít 209 
Trạm biến áp 

220kV Vũng Tàu 

4 
Bộ cánh tản nhiệt phù hợp với MBA 

220kV-250MVA hiệu ZTR hiện hữu 
Bộ 22 

Trạm biến áp 

220kV Bình 

Chánh 

5 Thay thế cánh tản nhiệt (22 cánh) Trọn gói 1 

Trạm biến áp 

220kV Bình 

Chánh 

6 
Bộ cánh tản nhiệt phù hợp với MBA 

220kV-250MVA hiệu ZTR hiện hữu 
Bộ 11 

Trạm biến áp 

220kV Bình 

Chánh 

7 Thay thế cánh tản nhiệt (11 cánh) Trọn gói 1 

Trạm biến áp 

220kV Bình 

Chánh 



 

    2. Tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan: 

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP 

STT 
Danh mục hàng hóa 

và dịch vụ liên quan 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Tiến độ 

cung 

cấp
(1) 

Địa điểm cung cấp
 

1 
Gói thầu số 8: Cung 

cấp cánh tản nhiệt 

máy biến áp các loại 

Toàn bộ 1 
180 

ngày 

 

Tại Trạm biến áp 220kV 

Vũng Tàu và Trạm biến áp 

220kV Bình Chánh 

 

3. Nội dung khác: 

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau: 

- Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị. 

  -   Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng 

loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân 

khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất 

khi chủ đầu tư yêu cầu. 

Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật: 

 

1. Yêu cầu kỹ thuật cánh t n nhi t MB  AT2 t ạm Vũng Tàu 

STT Mô t  Yêu cầu Đáp ứng 

1 Số lượng  12 bộ   

2 Hãng sản xuất/Nước sản xuất Yêu cầu   

3 Năm sản xuất Yêu cầu   

4 Tiêu chuẩn 60076-22-2   

5 

Vật liệu làm cánh tản nhiệt là th p 

cán nguội, có bề dày tối thiểu 

1.2mm, đảm bảo cánh tản nhiệt chịu 

được áp suất chân không đến 

760mmHg. 

Yêu cầu   

6 

Các cánh tản nhiệt phải được thiết kế 

đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển 

mà không bị biến dạng hư hỏng hay 

rò dầu 

Yêu cầu   

7 

Các cánh tản nhiệt phải thiết kế thay 

thế phù hợp các cánh tản nhiệt hiện 

hữu (đính k m bản v  máy biến áp 

Yêu cầu   



 

hiện hữu) 

8 

Cánh tản nhiệt phải được tính toán 

thiết kế đảm bảo khôi phục năng lực 

tản nhiệt của bộ cánh tản nhiệt hiện 

hữu. 

Yêu cầu  

9 

Nhà thầu khảo sát hiện trường để 

thiết kế cánh tản nhiệt đảm bảo lắp 

đặt phù hợp với máy biến áp hiện 

hữu 

Yêu cầu  

10 

Sơn bề mặt ngoài sử dụng loại sơn 

chịu được nhiệt độ cao nhất của dầu 

MBA, chịu được dầu, có khả năng 

giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh 

sáng mặt trời 

Yêu cầu   

11 

Sơn bề mặt trong sử dụng sơn chịu 

được nhiệt, chịu được dầu đảm bảo 

dầu không tiếp xúc với mặt trong và 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng 

dầu, chiều dày sơn  15 μm 

Yêu cầu   

12 

Sơn bề mặt ngoài cánh tản nhiệt 

MBA đảm bảo độ bền với tác động 

của môi trường bên ngoài, tổng chiều 

dày   120 μm, có độ bền   15 năm 

 

Yêu cầu   

14 
Cánh tản nhiệt chịu được áp lực 

2kg/cm2 không rò rỉ 
Yêu cầu  

15 Tài liệu k  thuật, bản v  kích thước 
Tiếng Việt/Tiếng 

Anh 
  

16 

 hảo sát lập phương án thi công 

trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi 

thi công 

Yêu cầu  

17 

Thi công thay thế cánh tản nhiệt bao 

gồm rút nạp dầu, sấy lọc dầu đã rút 

ra ngoài, thí nghiệm dầu đã sấy lọc 

bên ngoài trước khi nạp vào máy 

biến áp, thay cánh tản nhiệt (không 

bao gồm công tác thí nghiệm máy 

biến áp) khối lượng gồm 06 cánh 

110kV và 06 cánh phía 220kV. 

Yêu cầu  



 

18 

Tổng thời gian thi công cắt điện 

không  uá 03 ngày (không bao gồm 

thời gian thí nghiệm máy biến áp) 

Yêu cầu  

19 

Cung cấp xác nhận nhà thầu đã thực 

hiện sửa chữa/sản xuất/ lắp đặt máy 

biến áp   pha điện áp tối thiểu 

220kV-250MVA, đưa vào vận hành 

thành công tối thiểu 2 năm. 

Yêu cầu  

20 

Gioăng mặt bích giữa cánh tản nhiệt 

và thân máy loại cao su chịu nhiệt, 

chịu dầu, nhà thầu cung cấp và thay 

thế toàn bộ khi thay cánh tản nhiệt 

Yêu cầu  

 

2. Yêu cầu kỹ thuật dầu cách đi n b   ung MB   T2 t ạm Vũng Tàu 

STT Mô t  Yêu cầu Đáp ứng 

1  hối lượng   209 Lít  

2 Mã hiệu 

Hiệu Hyvolt III 

Ergon hoặc mã hiệu 

tương tương được 

nhà sản xuất Hyvolt 

khuyến cáo pha trộn 

tương thích. 

 

3 
Tiêu chuẩn sản xuất IEC 60296 

 

4 
Hình thức Trong suốt không có 

cặn 
 

5 
Tỉ trọng ở 20°C ≤ 895 kg/m  

 

6 
Độ nhớt ở 40°C ≤ 12 mm2/s 

 

7 
Độ nhớt ở -30°C ≤ 1800 mm2/s 

 

8 
Điểm rót chảy ≤  -40 độ C 

 

9 
Chỉ số axit Max. 0,01mg 

KOH/g 
 

10 
Nhiệt độ chớp cháy   1 5°C 

 

11 
Lưu huỳnh ăn mòn  hông ăn mòn 

 

12 
Hàm lượng lưu huỳnh ≤  0,15% 

 



 

13 
Hàm lượng nước ≤   0 mg/kg 

 

14 
Điện áp đánh thủng trước khi sấy lọc    0kV/2.5mm 

 

15 
Điện áp đánh thủng sau khi sấy lọc   70kV/2.5mm 

 

16 
Tang góc tổn thất điện môi 

(DDF/90°) 

≤  0.005 
 

17 
Độ ổn định oxy hóa tại 120°C, 500 

giờ 

  
 

18 
Hàm lượng cặn ≤  0.  wt% 

 

19 
Chỉ số axit ≤ 1.2mg  OH/g 

 

20 
Tang góc tổn thất điện môi 

(DDF/90°) 

≤  0.05 
 

21 
PCB Không có 

 

22 
PCA ≤   % 

 

23 
Chủng loại Dầu kháng oxi hóa 

 

24 

Quy cách đóng gói Theo thùng vỏ kim 

loại có độ bền cao, 

mã hiệu dầu ghi trên 

nắp thùng 

 

25 Yêu cầu về tài liệu k  thuật vận hành 
Tiếng Việt/ Tiếng 

Anh 
 

 

 

 

 

Ảnh chụp nameplate máy biến áp hiện hữu 



 

 

 

 

   



 

 



 

3. Yêu cầu kỹ thuật cánh t n nhi t MB  AT2 t ạm B nh Chánh 

STT Mô t  Yêu cầu Đáp ứng 

1 Số lượng  11 bộ   

2 Hãng sản xuất/Nước sản xuất Yêu cầu   

3 Năm sản xuất Yêu cầu   

4 Tiêu chuẩn 60076-22-2   

5 

Vật liệu làm cánh tản nhiệt là th p 

cán nguội, có bề dày tối thiểu 

1.2mm, đảm bảo cánh tản nhiệt chịu 

được áp suất chân không đến 

760mmHg. 

Yêu cầu   

6 

Các cánh tản nhiệt phải được thiết kế 

đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển 

mà không bị biến dạng hư hỏng hay 

rò dầu 

Yêu cầu   

7 

Các cánh tản nhiệt phải thiết kế thay 

thế phù hợp các cánh tản nhiệt hiện 

hữu (đính k m bản v  máy biến áp 

hiện hữu) 

Yêu cầu   

8 

Cánh tản nhiệt phải được tính toán 

thiết kế đảm bảo khôi phục năng lực 

tản nhiệt của bộ cánh tản nhiệt hiện 

hữu. 

Yêu cầu  

9 

Nhà thầu khảo sát hiện trường để 

thiết kế cánh tản nhiệt đảm bảo lắp 

đặt phù hợp với máy biến áp hiện 

hữu 

Yêu cầu  

10 

Sơn bề mặt ngoài sử dụng loại sơn 

chịu được nhiệt độ cao nhất của dầu 

MBA, chịu được dầu, có khả năng 

giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh 

sáng mặt trời 

Yêu cầu   

11 

Sơn bề mặt trong sử dụng sơn chịu 

được nhiệt, chịu được dầu đảm bảo 

dầu không tiếp xúc với mặt trong và 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng 

dầu, chiều dày sơn  15 μm 

Yêu cầu   

12 

Sơn bề mặt ngoài cánh tản nhiệt 

MBA đảm bảo độ bền với tác động 

của môi trường bên ngoài, tổng chiều 

dày   120 μm, có độ bền   15 năm 

Yêu cầu   



 

 

14 
Cánh tản nhiệt chịu được áp lực 

2kg/cm2 không rò rỉ 
Yêu cầu  

15 Tài liệu k  thuật, bản v  kích thước 
Tiếng Việt/Tiếng 

Anh 
  

16 

 hảo sát lập phương án thi công 

trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi 

thi công 

Yêu cầu  

17 

Thi công thay thế cánh tản nhiệt bao 

gồm rút nạp dầu, sấy lọc dầu đã rút 

ra ngoài, thí nghiệm dầu đã sấy lọc 

bên ngoài trước khi nạp vào máy 

biến áp, thay cánh tản nhiệt (không 

bao gồm công tác thí nghiệm máy 

biến áp). 

Yêu cầu  

18 

Tổng thời gian thi công cắt điện 

không  uá 03 ngày (không bao gồm 

thời gian thí nghiệm máy biến áp) 

Yêu cầu  

19 

Cung cấp xác nhận nhà thầu đã thực 

hiện sửa chữa/sản xuất/ lắp đặt máy 

biến áp   pha điện áp tối thiểu 

220kV-250MVA, đưa vào vận hành 

thành công tối thiểu 2 năm. 

Yêu cầu  

20 

Gioăng mặt bích giữa cánh tản nhiệt 

và thân máy loại cao su chịu nhiệt, 

chịu dầu, nhà thầu cung cấp và thay 

thế toàn bộ khi thay cánh tản nhiệt 

Yêu cầu  

 

 

Ảnh chụp nameplate máy biến áp  hiện hữu:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Yêu cầu kỹ thuật cánh t n nhi t MB  AT1 t ạm B nh Chánh 

STT Mô t  Yêu cầu Đáp ứng 

1 Số lượng  22 bộ   

2 Hãng sản xuất/Nước sản xuất Yêu cầu   

3 Năm sản xuất Yêu cầu   

4 Tiêu chuẩn 60076-22-2   

5 

Vật liệu làm cánh tản nhiệt là th p 

cán nguội, có bề dày tối thiểu 

1.2mm, đảm bảo cánh tản nhiệt chịu 

được áp suất chân không đến 

760mmHg. 

Yêu cầu   

6 

Các cánh tản nhiệt phải được thiết 

kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận 

chuyển mà không bị biến dạng hư 

hỏng hay rò dầu 

Yêu cầu   

7 

Các cánh tản nhiệt phải thiết kế thay 

thế phù hợp các cánh tản nhiệt hiện 

hữu (đính k m bản v  máy biến áp 

hiện hữu) 

Yêu cầu   

8 

Cánh tản nhiệt phải được tính toán 

thiết kế đảm bảo khôi phục năng lực 

tản nhiệt của bộ cánh tản nhiệt hiện 

hữu. 

Yêu cầu  

9 

Nhà thầu khảo sát hiện trường để 

thiết kế cánh tản nhiệt đảm bảo lắp 

đặt phù hợp với máy biến áp hiện 

hữu 

Yêu cầu  

10 

Sơn bề mặt ngoài sử dụng loại sơn 

chịu được nhiệt độ cao nhất của dầu 

MBA, chịu được dầu, có khả năng 

giảm hấp thụ nhiệt bức xạ của ánh 

sáng mặt trời 

Yêu cầu   

11 

Sơn bề mặt trong sử dụng sơn chịu 

được nhiệt, chịu được dầu đảm bảo 

dầu không tiếp xúc với mặt trong và 

không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng dầu, chiều dày sơn  15 μm 

Yêu cầu   

12 

Sơn bề mặt ngoài cánh tản nhiệt 

MBA đảm bảo độ bền với tác động 

của môi trường bên ngoài, tổng 

chiều dày   120 μm, có độ bền   15 

Yêu cầu   



 

năm 

14 
Cánh tản nhiệt chịu được áp lực 

2kg/cm2 không rò rỉ 
Yêu cầu  

15 Tài liệu k  thuật, bản v  kích thước 
Tiếng Việt/Tiếng 

Anh 
  

16 

 hảo sát lập phương án thi công 

trình chủ đầu tư phê duyệt trước khi 

thi công 

Yêu cầu  

17 

Thi công thay thế cánh tản nhiệt bao 

gồm rút nạp dầu, sấy lọc dầu đã rút 

ra ngoài, thí nghiệm dầu đã sấy lọc 

bên ngoài trước khi nạp vào máy 

biến áp, thay cánh tản nhiệt (không 

bao gồm công tác thí nghiệm máy 

biến áp). 

Yêu cầu  

18 

Tổng thời gian thi công cắt điện 

không  uá 03 ngày (không bao gồm 

thời gian thí nghiệm máy biến áp) 

Yêu cầu  

19 

Cung cấp xác nhận nhà thầu đã thực 

hiện sửa chữa/sản xuất/ lắp đặt máy 

biến áp   pha điện áp tối thiểu 

220kV-250MVA, đưa vào vận hành 

thành công tối thiểu 2 năm. 

Yêu cầu  

20 

Gioăng mặt bích giữa cánh tản nhiệt 

và thân máy loại cao su chịu nhiệt, 

chịu dầu, nhà thầu cung cấp và thay 

thế toàn bộ khi thay cánh tản nhiệt 

Yêu cầu  

 

 

 

Ảnh chụp nameplate máy biến áp  hiện hữu: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   



 

 


